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VT-300 PVC Solvent Cement  
 
TRẠNG THÁI VẬT LÝ 
Chất lỏng trong suốt 
 
MÙI  
Đặc trưng  
 
MÀU 
Trong suốt 
 
ĐÓNG GÓI 
4 oz./ lon 
 (48 lon/thùng) 
8 oz./ lon 
 (24 lon/thùng) 
16 oz./ lon 
 (12 lon/thùng) 
100 ml/ lon 
 (60 lon/thùng) 
500 ml/ lon 
 (24 lon/thùng) 

3 kg/ thùng thiếc 
 (8 thùng thiếc/thùng) 
15 ml x 10 tuýp/vỉ 
 (48 vỉ/thùng) 
 
HẠN SỬ DỤNG  
12 tháng  
 
BẢO QUẢN  
Dễ cháy, tránh xa nguồn 
nhiệt hoặc ngọn lửa. Bảo 
quản nơi khô ráo, thoáng 
mát, nhiệt độ dưới 30°C. 
 
NHIỆT ĐỘ THI CÔNG 
-10 °C – 40 °C 
 
NHIỆT ĐỘ LÀM VIỆC 
-10 °C – 60 °C 
 
 
 
 

 

 

MÔ TẢ 
 

 

 
VT-300 PVC Solvent Cement là loại keo dán chất lượng cao, màu trong suốt, độ 
bền trung bình, được đặc chế cho các ứng dụng dán ống và phụ kiện PVC và 
uPVC. Sản phẩm dễ sử dụng, đóng rắn nhanh và mang lại độ bền liên kết vượt trội. 

 

DỮ LIỆU  Hàm lượng chất rắn : 17 % 

KỸ THUẬT 
Độ nhớt ở 25°C : 230 cPs 

Brookfield LV 2, 50 

vòng/phút 

 Tỷ trọng : 0,88 – 0,92  

 Thời gian lắp ráp : 5 phút  

 Thời gian đóng rắn ban đầu : 15 phút  

 Thời gian đóng rắn cuối cùng - thi công 

áp suất thấp: 
: 3 giờ  

 Thời gian đóng rắn cuối cùng - thi công 

áp suất cao: 
: 24 giờ  

*Lưu ý: Điều kiện làm việc thực tế có thể khác nhau. Trong thời tiết ẩm ướt hoặc có độ ẩm cao, hãy để thời 

gian đóng rắn lâu hơn. 

 

ĐẶC TÍNH 
 

▪ Đóng rắn nhanh 
▪ Độ bám dính tuyệt vời  
▪ Liên kết chống thấm nước 

 

CÁC THỬ 
NGHIỆM / TIÊU 
CHUẨN ÁP 
DỤNG 

VT-300 đáp ứng các yêu cầu của: 
▪ Chỉ thị RoHS 2011/65/EU 

 

HƯỚNG DẪN 
 

Lý tưởng cho việc dán và ghép nối các ống PVC và uPVC cứng có đường kính lên đến 100 
mm. Sau khi đóng rắn hoàn toàn, sản phẩm an toàn cho nước uống, tưới tiêu, nước thải, 
ống vệ sinh và ống dẫn, v.v. 

 

HƯỚNG DẪN 
THI CÔNG 
 

1. Bề mặt phải sạch, khô và không dính bụi bẩn, dầu mỡ hoặc nước. 
2. Làm nhám các bề mặt tiếp xúc đến toàn bộ chiều sâu của ổ cắm bằng giấy nhám trung 

bình hoặc vải nhám. 
3. Bôi keo dung môi lên cả hai bề mặt cần dán bằng cọ khô, sạch để tạo lớp phủ đồng đều, 

với lớp phủ dày hơn ở đầu ống. 
4. Sản phẩm sẽ hòa tan và làm mềm bề mặt của ống và phụ kiện. Lắp ráp khi keo còn ướt. 
5. Khi ống và phụ kiện được lắp ráp với nhau, các bề mặt đã mềm trộn lẫn và khi cứng lại 

sẽ tạo ra mối nối hàn hóa học. 
6. Giữ chắc trong 30 giây để keo dán ban đầu, sau đó loại bỏ keo dung môi dư thừa và 

không được xê dịch trong 15 phút. 

 

CẢNH BÁO 
 

Chất lỏng và hơi dễ cháy. Gây kích ứng da. Gây kích ứng mắt nghiêm trọng. Có thể gây buồn ngủ hoặc 
chóng mặt. Nghi ngờ gây hại cho khả năng sinh sản hoặc thai nhi. Có thể gây tổn thương hệ thần kinh 
khi hít phải trong thời gian dài hoặc liên tục. Nếu cần tư vấn y tế, hãy mang theo hộp đựng hoặc nhãn 
sản phẩm. Để xa tầm tay trẻ em. Xin hướng dẫn đặc biệt trước khi sử dụng. Không được xử lý cho đến 
khi đã đọc và hiểu rõ tất cả các biện pháp phòng ngừa an toàn. Tránh xa nhiệt, bề mặt nóng, tia lửa, 
ngọn lửa trần và các nguồn gây cháy khác. Không hút thuốc. Giữ bình chứa đóng chặt.  
Bảng dữ liệu an toàn có sẵn theo yêu cầu. Để biết thêm thông tin về sức khỏe và an toàn, hãy tham khảo 
bảng dữ liệu an toàn mới nhất. 

 

LƯU Ý PHÁP 
LÝ 

Mọi nỗ lực đã được thực hiện để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp ở đây là đúng sự thật và đáng 
tin cậy, nhưng thông tin này chỉ được cung cấp để hướng dẫn khách hàng của chúng tôi. Công ty không 
chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với tổn thất hoặc thiệt hại có thể phát sinh từ việc sử dụng thông tin này, 
do khả năng có sự khác biệt về điều kiện gia công hoặc làm việc và tay nghề nằm ngoài tầm kiểm soát 
của chúng tôi. Người dùng nên tự kiểm tra để xác nhận tính phù hợp của sản phẩm này. 

 


